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CHUYÊN ĐỀ: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT SINH HỌC 12  

Câu 541. Đặc điểm nổi bật nhất của Đại Cổ Sinh là:  

 A. có nhiều sự biến đổi về điều kiện địa chất và khí hậu.         

 B. có sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của sinh vật. 

 C. cây hạt trần phát triển mạnh   

 D. dưới biển cá phát triển mạnh. 

Câu 542. Sự sống xuất hiện trên Trái Đất khi:  

 A. có sự hình thành các côaxecva dưới biển.  

 B. có sự hình thành lớp màng kép lipôprôtêin phía ngoài côaxecva.  

 C. có sự hình thành hệ enzym trong côaxecva.  

 D. xuất hiện hệ tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic trong côaxecva.  

Câu 543. Bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất có hỗn hợp các chất khí sau ngoại trừ:  

 A. CH4, hơi nước.  B. CH4, NH3, hơi nước.  C. C2N2.   D. Oxi, Nitơ 

Câu 544. Điều nào không đúng?  

 A. Ngày nay chất sống chỉ đựợc tổng hợp bằng con đường sinh vật.  

 B. Các điều kiện lý, hóa học như thuở ban đầu của trái đất hiện nay không còn nữa.  

 C. Sự tổng hợp chất sống theo con đường phi sinh vật hiện nay vẫn còn tiếp diễn.  

 D. Ngày nay nếu chất sống được tổng hợp ngoài cơ thể sinh vật sẽ bị phân hủy ngay bởi các 

sinh vật dị dưỡng. 

Câu 545. Hiện nay, sự sống không còn hình thành từ chất vô cơ được, vì:  

 A. Chất hữu cơ tổng hợp được ngoài cơ thể sống sẽ bị vi khuẩn phân hủy.  

 B. Điều kiện lịch sử cần thiết không còn nữa.  

 C. Chất hữu cơ chỉ được tổng hợp sinh học trong cơ thể sống.    

 D. Cả 3 câu A, B và C. 

Câu 546. Sự sống có các dấu hiệu đặc trưng:  
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 A. Tự nhân đôi ADN, tích lũy thông tin di truyền.     

 B. Tự điều chỉnh.  

 C. Thường xuyên tự đổi mới, trao đổi chất và năng lượng với môi trường.    

 D. Cả 3 câu A, B và C. 

Câu 547. Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh trong:  

 A. Kỉ Tam điệp.  B. Kỉ Giura.   C. Kỉ Thứ tư.   D. Kỉ Phấn trắng. 

Câu 548. Hoá thạch là di tích của các sinh vật sống trong các thời đại trước  

 A. đã được phục chế lại trong các phòng thí nghiệm.    

 B. được bảo quản ở nhiệt độ -200C.  

 C. đã để lại trong các lớp đất đá.              

 D. cả 2 câu B và C. 

Câu 549. Trong giai đoạn tiền sinh học, lớp màng hình thành bao lấy coaxecva, cấu tạo bởi các 

phân tử:  

 A. Prôtêin.      B. Prôtêin và lipit.   

 C. Prôtêin và axit nuclêic.    D. Prôtêin và gluxit. 

Câu 550. Đặc điểm quan trọng của sinh vật trong Đại Trung sinh là:  

 A. sự chinh phục đất liền của thực vật, động vật.  

 B. sự phát triển của cây hạt kín, sâu bọ ăn lá…  

 C. có sự di cư của động vật, thực vật về phương Nam rồi trở về phương Bắc.  

 D. sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và nhất là của bò sát. 

Câu 551. Hợp chất hữu cơ nào sau đây được xem là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống? 

 A.Gluxit, lipit, prôtêin.   B. Axit nuclêic, gluxit.  

 C. Axit nuclêic, prôtêin.    D. Axit nuclêic, lipit. 

Câu 552. Sự kiện nào dưới đây không phải là sự kiện nổi bật trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh 

học?  

 A. Sự xuất hiện các enzim.            

 B. Hình thành các chất hữu cơ phức tạp prôtêin và axit nuclêic.  
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 C. Sự tạo thành các côaxecva.    

 D. Sự hình thành màng.  

Câu 553. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?  

 A. Quá trình tự sao chép của ADN là cơ sở phân tử của sự di truyền và sinh sản, đảm bảo 

cho sự sống sinh sôi, nảy nở và duy trì liên tục.  

 B. ADN có khả năng tự sao đúng mẫu của nó, do đó cấu trúc của ADN luôn luôn duy trì 

được tính đặc trưng, ổn định và bền vững qua các thế hệ.  

 C. Cơ sở phân tử của sự tiến hoá là quá trình tích luỹ thông tin di truyền. Cấu trúc của 

ADN ngày càng phức tạp hơn và biến hoá đa dạng hơn so với nguyên mẫu.  

 D. Tổ chức sống là những hệ mở, thường xuyên trao đổi chất với môi trường, dẫn tới sự 

thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức. 

Câu 554. Hệ tương tác nào dưới đây hình thành những cơ thể sống đầu tiên và phát triển cho đến 

ngày nay?  

 A. Prôtêin lipit  B. Prôtêin saccarit  C. Prôtêin prôtêin  D. Prôtêin axit nuclêôtit 

Câu 555. Ý nghĩa của sự xâm chiếm môi trường cạn của sinh vật trong Đại Cổ Sinh là:  

 A. giúp cá vây chân chuyển thành lưỡng cư đầu cứng.  

 B. hình thành lớp ếch nhái từ ếch nhái đầu cứng.  

 C. hình thành bò sát và cây hạt trần phát triển rất mạnh trong đại Trung sinh.  

 D. đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình tiến hóa. 

Câu 556. Hóa thạch Tôm ba lá phần lớn đều có tuổi địa chất tương ứng với:  

 A. Kỉ Cambri.  B. Kỉ Silua.   C. Đại Cổ Sinh. D. Đại Trung Sinh. 

Câu 557. Đặc điểm nào dưới đây là không đúng cho kỉ Đêvôn?  

 A. Cách đây 370 triệu năm.  

 B. Nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành khí hậu lục địa khô hanh và khí hậu ven 

biển ẩm ướt.  

 C. Quyết trần tiếp tục phát triển và chiếm ưu thế.  

 D. Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không có hàm và phát triển ưu thế. Xuất hiện cá phổi và 

cá vây chân.  

Câu 558. Sự xuất hiện dương xỉ có hạt ở kỉ Than Đá do:  
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 A. mưa nhiều làm các rừng quyết khổng lồ bị vùi dập.  

 B. cuối kỉ biển rút, khí hậu khô hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển của dương xỉ có hạt.  

 C. đảm bảo cho thực vật phát tán đến những vùng khô hạn.  

 D. cung cấp thức ăn dồi dào cho sâu bọ bay phát triển mạnh. 

Câu 559. Những bò sát đầu tiên xuất hiện ở:   

 A. Kỉ Cambri.  B. Kỉ Silua.   C. Kỉ Than Đá.  D. Kỉ Đêvôn.  

Câu 560. Đặc điểm nào dưới đây thuộc về kỉ Than đá?  

 A. Sâu bọ bay lần đầu tiên chiếm lĩnh không trung.    

 B. Cây hạt trần phát triển mạnh.  

 C. Lục địa nâng cao, khí hậu khô.        

 D. Xuất hiện thú có lông rậm. 

Câu 561. Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối ở Đại:  

 A. Tân Sinh.  B. Trung Sinh.  C. Cổ Sinh.  D. Nguyên Sinh. 

Câu 562. Sự phát triển của cây hạt kín ở kỉ thứ ba đã kéo theo sự phát triển của:  

 A. thú ăn cỏ.  B. chim thuỷ tổ.  C. thú lông rậm. D. côn trùng. 

Câu 563. Các dạng vượn người đã bắt đầu xuất hiện ở:  

 A. Kỉ Phấn Trắng. B. Kỉ Pecmi.   C. Kỉ Thứ Tư. D. Kỉ Thứ Ba.  

Câu 564. Đặc điểm nào dưới đây không thuộc về kỉ Thứ Ba?  

 A. Cây hạt kín phát triển làm tăng nguồn thức ăn cho chim, thú.  

 B. Từ thú ăn sâu bọ đã tách thành bộ khỉ, tới giữa kỉ thì những dạng vượn người đã phân bố 

rộng.  

 C. Có những thời kì băng hà rất lạnh xen kẽ với những thời kì khí hậu ấm áp. Băng hà tràn 

xuống tận bán cầu Nam.  

 D. Rừng bị thu hẹp, một số vượn người xuống đất xâm chiếm các vùng đất trống, trở thành tổ 

tiên của loài người. 

Câu 565. Sự di cư của các động vật, thực vật ở cạn vào kỉ Thứ Tư là do:  

 A. có những thời kì băng hà xen kẽ với những thời kì khí hậu ấm áp.  

 B. diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ.  
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 C. xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do mực nước biển rút xuống.  

 D. sự phát triển của cây hạt kín và thú ăn thịt. 

Câu 566. Đặc điểm nào sau đây không thuộc về đại Tân sinh?  

 A. Hình thành dạng vượn người từ bộ Khỉ.   

 C. Băng hà phát triển làm cho biển rút. 

 B. Chim, thú thay thế bò sát.   

 D. Chim gần giống chim ngày nay nhưng trong miệng còn có răng. 

Câu 567. Những nguyên tố phổ biến nhất trong cơ thể sống là: 

 A. H, C, N, O, S.    B. H, C, N, O.   

C. H, C, N, P.    D. H, C, N, O, P, S. 

Câu 568. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là: 

 A. Prôtêin.  B. Cácbonhiđrat. C. Axit nuclêic. D. Prôtêin và axit nuclêic. 

Câu 569. Trong cơ thể sống, prôtêin có chức năng: 

 A. là hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh. 

 B. là thành phần chức năng trong cấu tạo của các enzim, đóng vai trò xúc tác cho các phản 

ứng sinh hoá. 

 C. là thành phần chức năng trong cấu tạo của các hoocmôn, đóng vai trò điều hoà. 

 D. cả A, B và C. 

Câu 570. Trong cơ thể sống, axit nuclêic đóng vai trò quan trọng đối với: 

 A. sinh sản      B. di truyền 

 C. xúc tác và điều hoà các phản ứng  D. cảm ứng 

Câu 571. Đặc điểm nổi bật của prôtêin và axit nuclêic là: 

 A. đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn. 

 B. có cấu trúc đa phân. 

 C. có tính đa dạng và tính đặc thù. 

 D. tất cả các đặc điểm trên. 

Câu 572. Những thuộc tính độc đáo riêng của các cơ thể sống, phân biệt chúng với các vật thể 
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vô cơ là 

A. tự đổi mới, tự sao chép, tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền. 

B. sinh trưởng, cảm ứng, vận động. 

C. trao đổi vật chất với môi trường, sinh sản. 
D. tất cả các thuộc tính trên. 

Câu 573. Hệ thống mở hình thành các dấu hiệu biểu lộ sự sống của một cá thể sinh vật, đó là: 

A. sự trao đổi chất và năng lượng   B. sự sinh trưởng và sinh sản 

C. sự cảm ứng và tự điều chỉnh  D. cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 574. Sự phát sinh sự sống trên trái đất là kết quả của quá trình 
 A. tiến hoá lí học 

 B. tiến hoá hoá học, rồi đến tiến hoá tiền sinh học 

 C. sáng tạo của Thượng Đế 

 D. tiến hoá sinh học  

Câu 575. Sự phát sinh và phát triển của sự sống bao gồm những giai đoạn chính: 

 A. Tiến hoá học và tiến hoá tiền sinh học. 

 B. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học. 

 C. Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.  

 D. Tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học. 

Câu 576. Chất hữu cơ được hình thành trong giai đoạn tiến hoá hoá học là nhờ: 

 A. tác dụng của hơi nước. 

 B. tác động của các yếu tố sinh học. 

 C. do mưa kéo dài hàng ngàn năm. 

 D. tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên như: bức xạ nhiệt của mặt trời, tia tử 

ngoại, sự phóng điện trong khí quyển, hoạt động núi lửa, … 

Câu 577. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hoá hoá học đã được chứng minh 

bằng công trình thực nghiệm: 

 A. tạo được cơ thể sống trong phòng thí nghiệm. 

 B. tạo được coaxecva trong phòng thí nghiệm. 
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 C. thí nghiệm của Menđen năm 1864. 

 D. thí nghiệm của S. Milơ năm 1953. 

Câu 578. Mầm mống của những cơ thể sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành ở: 

 A. trên mặt đất.     B. trong không khí.  

C. trong đại dương.     D. trong lòng đất. 

Câu 579. Côaxecva là: 

 A. hợp chất hữu cơ đơn giản được hình thành từ các chất vô cơ. 

 B. những giọt rất nhỏ được tạo thành do hiện tượng đông tụ của hỗn hợp 2 dung dịch keo 

khác nhau. 

 C. tên của một hợp chất hoá học được tổng hợp trong phòng thí nghiệm để nuôi cấy tế 

bào. 

 D. tên một loại enzim xuất hiện đầu tiên trên trái đất. 

Câu 580. Mầm mống những cơ thể sống đầu tiên được hình thành trong giai đoạn: 

 A. Tiến hoá hoá học.    B. Tiến hoá tiền sinh học. 

 C. Tiến hoá sinh học.    D. Không có phương án đúng. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 
Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 
Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn 
Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 
điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


